
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 29 – D14, Khu đô thị Geleximco , Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

05/12/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN VÀ DƯỢC LIỆU ĐÔNG 
DƯƠNG

0110560942

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới bán hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến; vật liệu xây dựng; xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, sỏi, cát, kính xây dựng; sơ véc ni, 
gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; đồ ngũ kim, vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng

4620(Chính)

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau 
quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...

4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
Bán buôn đồ uống có cồn
Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN 
VÀ DƯỢC LIỆU ĐÔNG DƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INDOCHINA FARM PRODUCE AND 
HERBAL MEDICINE IMPORT-EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0912462732
Email: dongduongagrifoods@gmail.co

m 

Fax:
Website:
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5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán 
buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Đại lý 
bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; - Doanh nghiệp 
bán buôn thuốc. (Chỉ hoạt động khi đủ điều kiện quy định pháp 
luật) - Cơ sở bán buôn nguyên liệu làm thuốc

4649

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn nhiên liệu, chất đốt: củi, dăm bào, mùn cưa, 
Pallet gỗ..

4661

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn trong các cửa 
hàng chuyên doanh (đồ uống không nhằm tiêu dùng ngay tại 
cửa hàng) như:
- Bán lẻ đồ uống có cồn: Rượu mạnh, rượu vang, bia;
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác. 

4723

14. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
(chỉ được cưa, xẻ, bào gỗ sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1610

15. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1621

16. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
(chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1622
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2.000.000.000 VNĐ

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất pallet gỗ, viên nén năng lượng (ép từ mùn 
cưa). (chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ 
các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 
môi trường)

1629

18. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

19. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ lưu động hoặc tại chợ

4789

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

22. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn 
uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

5610

24. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

25. Dịch vụ ăn uống khác 5629

26. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5630

27. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
(chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

3100

28. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

29. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

30. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ XUÂN 
TRIỀU

Việt 
Nam

Tòa CT3 Chung cư 
Dream Town, Tổ dân 
phố số 6, Phường Tây 
Mỗ, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.500.000.000 75,000 034078030351

2ĐỖ VĂN 
QUÂN

Việt 
Nam

Xóm 6, Đội 3, Xã 
Xuân Thượng, Huyện 
Xuân Trường, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

500.000.000 25,000 036084009444

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034078030351
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tòa CT3 Chung cư Dream Town, Tổ dân phố số 6, Phường Tây Mỗ, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tòa CT3 Chung cư Dream Town, Tổ dân phố số 6, Phường Tây Mỗ, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ XUÂN TRIỀU Nam

02/03/1978 Kinh Việt Nam

06/12/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 06/12/2023 đến ngày 05/01/2024


